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30 TỔNG CỘNG       15.890     13.501        1.125        1.264 

I XÃ BÌNH CHÁNH 1.900        1.500      130         270         

1 Bê tông hóa GTNT tuyến tổ 4 thôn Ngũ Xã 0.28 326 196 33 98 2024

2
Bê tông hóa GTNT tuyến kênh N14 đi cầu Gò Vườn tổ 3, 

thôn Long Hội
0.32 372 223 37 112 2024

3 Bê tông hóa GTNĐ tuyến tổ 1, 8, 9, 10 thôn Tú Trà 0.8            931 838 47 47 2024

4
Nâng cấp, sửa chữa công trình nước sạch thôn Ngũ Xã 

(hạng mục: Thay mới đường ống dẫn nước)
1 CT 270 243 14 14 2024

II XÃ BÌNH PHÚ 1.666        1.500      83           83           

1

Bê tông hóa GTNĐ tuyến đồng: tuyến đồng tổ 13 đi đồng 

tổ 11: 480m; tuyến: tổ 16 thôn Lý Trường: 230m; Tuyến 

nhà ông Phú đi đồng tổ 15 thôn Lý Trường: 225m

0.935 1.088        980         54           54           2024

2
Nâng cấp đường ống dẫn nước và giếng khoang công trình 

nước sạch thôn Lý Trường, thôn Phước Hà
1 CT 578           520         29           29           2024

III XÃ BÌNH ĐÀO         1.911       1.500           132           279 

1
Sửa chữa sân nền, cống thoát nước trường THCS Nguyễn 

Hiền
1CT 1.063        957         53                       53 2024

2
Nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất trường Mẫu giáo Bình 

Đào
1CT 115           104         6                           6 2024

3 Bê tông hóa giao thông nông thôn Trà Đóa 2 0.130 151 91 15 45 2024

PHỤ LỤC 2:

BỔ SUNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI 

(Kèm theo Tờ trình số:  159/TTr-UBND ngày 14 /5/2024 của UBND huyện Thăng Bình)

TT Tên danh mục công trình/dự án khởi công mới
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kỹ thuật tối 
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thực hiện



4 Nâng cấp, mở rộng Giao thông nông thôn thôn Vân Tiên 0.500 582 349 58 175 2024

IV XÃ BÌNH NAM 1.667        1.500      83           83           

1 Xây mới Mương thoát nước thôn Vịnh Giang 1 CT 1.167        1.050      58           58           2024

2
Nâng cấp sân nền, mương thoát nước trạm y tế xã Bình 

Nam
1 CT 500           450         25           25           2024

V XÃ BÌNH GIANG 1.667        1.500      167         -          

1 Nâng cấp, sữa chữa Nhà văn hóa xã và các hạng mục khác 1 CT 850           765         85           -          2024

2
Chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn (hạng mục 

điện chiếu sáng khu trung tâm và hạng mục khác)
1 CT 517           465         52           -          2024

3
Nâng cấp sửa chữa chợ nông thôn (mương thoát nước, mái 

tôn, khu vệ sinh và các hạng mục khác tại chợ Bà) 
1 CT 300           270         30           -          2024

VI XÃ BÌNH TRUNG 1.667        1.500      167         -          

1 Nâng cấp, sửa chữa Khu thể thao trung tâm xã 610 549 61 2025

2 Xây mới nhà văn hóa thôn Vĩnh Xuân 1 1.057 951 106 2025

VII XÃ BÌNH TÚ 1.666        1.500      83           83           

1
Bê tông hóa GTNĐ Tổ 5 thôn Trường An (Từ đồng Tư 

Thương đi đồng Tràm)
0.37            425 382         21           21           2025

2 Bê tông hóa GTNĐ Tổ 8 thôn Tú Nghĩa 0.60            698 629         35           35           2025

3
Điện chiếu sáng nông thôn: Lắp đèn năng lượng trên các 

tuyến ĐH, ĐX.
4.0            543 489         27           27           2025

VIII XÃ BÌNH SA 1.667        1.500      94           73           

1 Nâng cấp sữa chữa trường trường Mẫu giáo xã Bình Sa 01 CT            212          191             21              -   2025

2
Bê tông hóa GTNĐ tổ 5, thôn Bình Trúc (250m) và  tổ 3,4 

thôn Tây Giang (250m)
0.50            582          524             29             29 2025

3 Bê tông hóa GTNĐ tổ 1,2  và tổ 3 thôn Cổ Linh 0.25            291          262             15             15 2025

4
Bê tông hóa GTNĐ tổ 1, 2 thôn Tiên Đoả và tổ 1 (250m),  

thôn Châu Khê (250m)
0.50            582          524             29             29 2025



XIX XÃ BÌNH TRIỀU 2.078        1.500      185         393         

1 Nâng cấp hệ thống Điện nông thôn trên địa bàn toàn xã 01 CT 100                      90               5               5 2025

2
Nâng cấp chợ Được (hạng mục: Trụ lồng chợ, nâng cấp lối 

đi và các hạng mục khác)
01 CT 245                    221             25              -   2025

3
Bê tông hoa GTNĐ Tuyến tổ 9 thôn Vân Tây (170 m); 

Tuyến tổ 5/2 thôn Hưng Mỹ (130 m)
0.3 349                    314             17             17 2025

4

Bê tông hóa GTNT thôn Hưng Mỹ: Tuyến tổ 6 (120 m); 

Tuyến tổ 5/1 (300 m); Tuyến tổ 1 (85 m); Tuyến tổ 4 (130 

m)

0.635 739                    443             74           222 2025

5
Nhà văn hóa thôn Hưng Mỹ (giai đoạn 2) (hạng mục: 

Tường rào)
01 CT 150                    135             15              -   2025

6
Bê tông hóa GTNT thôn Vân Tây: Tuyến tổ 9 (305 m); 

Tuyến tổ 12 (120 m)
0.425 495                    297             49           148 2025
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